	TUẦN 18             TỪ NGÀY 6/1 /2025 ĐẾN NGÀY 10/1 2/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
6/1
	S
	1
	HĐTN
	52
	SHDC:Biết ơn người thân trong GĐ  
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	86
	Luyện tập
	Soi
	Máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	171
	Ôn tập-T1
	
	PBT  

	
	 
	4
	T.V
	172
	Ôn tập-T2
	
	PBT

	
	C
	5
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	TV  BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	35
	Trải nghiệm biểu diễn bài TDPTC với nhạc
	
	Còi

	Ba
7/1
	S
	1
	T.V  
	173
	Ôn tập-T3
	
	PBT 

	
	
	2
	T.V
	174
	Ôn tập-T4
	
	PBT 

	
	
	3
	Toán
	87
	Luyện tập
	Soi
	Máy soi       

	
	
	4
	TNXH
	35
	Động vật sống ở đâu-T1
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	18
	Cảm xúc của em -T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	18
	KTĐG cuối HK1
	
	 

	
	
	7
	  T.VBT
	
	Luyện tập
	
	 

	Tư
8/1
	S
	1
	TV
	175
	Ôn tập-T5
	
	PBT 

	
	
	2
	TV
	176
	Ôn tập-T6
	
	PBT 

	
	
	3
	 TA
	 35
	Review For test
	
	 

	
	
	4
	Toán
	88
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	C
	5
	TNXH
	36
	Động vật sống ở đâu-T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	HĐTN
	53
	Người trong một nhà
	
	Hình MH

	
	
	7
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	

	Năm
9/1
	S
	1
	T.V
	177
	Ôn tập-T7
	
	PBT 

	
	
	2
	T.V 
	178
	Ôn tập-T8
	
	PBT 

	
	
	3
	MT
	18
	CĐ 7:Gương mặt thân quen -T1
	
	Mẫu 

	
	
	4
	Toán
	89
	Luyện tập 
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
10/1
	S
	1
	TA
	36
	Semester 1-Final Exam
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	90
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	
	3
	T.V
	179
	            KTĐK cuối HK 1-Phần đọc
	
	   

	
	
	4
	T.V
	180
	KTĐK cuối HK 1-Phần viết
	
	  

	
	C
	5
	HĐTN
	54
	SH lớp-GDANQP- bài 1
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	36
	Sơ kết HK1
	
	 

	
	
	7
	TNXHBT
	
	Luyện tập
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	











